
DANH MỤC CHÀO GIÁ
Về việc vệ sinh, sữa chữa thay thế thiết bị linh kiện, tháo lắp di dời, bơm ga máy lạnh

STT Tên hàng hóa, sản phẩm
kích thước Nước SX Khối

lượng
Mô Tả Sản

Phẩm
Đơn vị

tính

1 Tháo lắp, di dời máy lạnh
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

25 1 Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Bộ

2 Thay Block
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

3 1hp, Cái

3 Thay Block
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

3 1,5hp Cái

4 Thay Block
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

3 2hp Cái

5 Thay quạt
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

5 1 Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Cái

6 Thay Board
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

10 1Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Cái

7 Thay Kaba
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

15 1Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Cái

8 Ống đồng 6-10 Thái lan 30 1hp,1,5hp Mét
9 Ống đồng 6-12 Thái lan 30 2hp Mét
10 Mắt cảm ứng Việt Nam 5 1Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Cái
11 Xử lý nghẹt ống thoát nước Việt Nam 10 1Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Cái

12 Sửa Bord
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

10 1 Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Bộ

13 Hàn Bolck Việt Nam 5 1 Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Cái

14 Hàn ống ga
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

5 1 Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Cái

15 Vệ sinh máy lạnh
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

100 1 Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Cái

16 Tháo rời  vệ sinh chuyên sâu
dàn lạnh,hút chân không

Panasonic, samsung, Tosiba,
Dakin, Mistsubishi,

Electrolux
10 1 Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Cái

17 Bơm ga
Panasonic, samsung, Tosiba,

Dakin, Mistsubishi,
Electrolux

10 1 Hp, 1,5 Hp, 2 Hp Cái



18 Xi cách nhiệt Việt Nam 50 2 Hp, 1,5 Hp, 2 Hp cuồn
19 Lõi RO Việt Nam 3 100L/H Cái
20 Bầu nóng nước nóng lạnh Việt Nam 1 100L/H Cái
21 Vô gas tủ đông Việt Nam 2 250l Lần

Tổng cộng
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